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Câu Đáp án Thang điểm 

1 

(1,0đ) 

Cho hàm số ( ) 2 2 3y f x x x= = − + . Tính giá trị ( ) ( )3 ; 5f f . 

( )

( )

3 6

5 18

f

f

=

=
 

0,5 

0,5 

2 

(3,0đ) 

Tìm tập xác định của các hàm số sau: 

a) 
1

3
y

x
=

+
;   b) 9y x= − ;   c) 4 2y x x= − + − . 

a) 
1

3
y

x
=

+
 

ĐKXĐ: 3 0x +  3x  − . 

Vậy tập xác định là  \ 3D = − . 

 

 

0,5 

0,5 

b)  9y x= −  

ĐKXĐ: 9 0 9x x−    . 

Vậy tập xác định là  )9;D = + . 

 

0,5 

0,5 

c) 4 2y x x= − + −  

ĐKXĐ: 

4 0 4

2 0 2

x x

x x

−   
 

−   
 

Vậy tập xác định là  2;4D =  

 

 

0,5 

 

0,5 

3 

(2,0đ) 

Cho hàm số ( ) 2: 4 1P y x x= − +  

a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ( )P . 

b. Tìm tọa độ giao điểm giữa ( )P  và ( ) : 2 6d y x= +  

a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ( )P . 

Tập xác định: D =  
 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Đỉnh ( )2; 3I − , trục đối xứng: 2x =  

1 0 :a =   bề lõm hướng lên 
Bảng biến thiên 

 
 

Hàm số đồng biến: ( )2;+ . 

Hàm số nghịch biến: ( );2− . 

Bảng giá trị: 

x  0  1  2  3  4  
y  1  2−  3−  2−  1  

 

Đồ thị: 

 

0,25 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,5 

b. Tìm tọa độ giao điểm giữa ( )P  và ( ) : 2 6d y x= +  

Phương trình hoành độ giao điểm giữa ( )P  và ( )d  

2

2

4 1 2 6

6 5 0

3 14 12 2 14

3 14 12 2 14

x x x

x x

x y

x y

− + = +

 − − =

 = +  = +
 

= −  = −

 

Vậy giao điểm giữa ( )P  và ( )d  là: 

( ) ( )3 14;12 2 14 , 3 14;12 2 14+ + − −  

 

 

0,25 

 

 

0,25 

4 

(1,0 

Một quả bóng Cầu thủ sút lên rồi rơi xuống theo quỹ đạo là Parabol. Biết rằng ban 

đầu quả bóng được sút lên từ độ cao 1 m  sau đó 1,5  giây nó đạt độ cao 12, 25 m  và 4  
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đ) giây nó ở độ cao 1 m . Hỏi độ cao cao nhất mà quả bóng đạt được là bao nhiêu mét? 

 

Theo giải thiết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol nên có phương 

trình dạng 
2y ax bx c= + +  

Theo đề bài gắn vào hệ trục tọa độ ta có các điểm 

(0;1), (1,5;12,25), (4;1)A B C  tương ứng là vị trí quả bóng tại thời gian 0 

giây, 1,5 giây và 4 giây. Vì parabol đi qua các điểm , ,A B C  nên ta có hệ 

phương trình 

1
3

9 3 49
12

4 2 4
1

16 4 1

c
a

a b c b

c
a b c

=
= −

 
+ + =  = 

  =+ + =

 

Suy ra phương trình parabol là 
23 12 1y x x= − + +  

Parabol có đỉnh (2;13)I . Khi đó quả bóng đạt vị trí cao nhất tức 13h m=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 5 

 

 

 

0, 25 

 

 

0, 25 

0,25 

5 

(1,0đ) 

Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F tùy ý. Chứng minh rằng AE FB DC FE BC DA.+ − = − −    

Giả sử AE FB DC FE BC DA+ − = − −  

AE FB CD EF BC DA 0

AE EF FB BC CD DA 0

AA 0 (Ðúng)

 + + + + + =

 + + + + + =

 =

 

Vậy AE FB DC FE BC DA.+ − = − −  

 

0,25 

0,25 

0,5 

 

6 Cho tam giác ABC  có 8; 6AB AC= =  và 60OBAC = . Tính .AB AC . 
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(1,0đ) ( )
( )

. . cos .

8.6.cos 60 24o

AB AC AB AC AB AC=

= =
 

0,5 

 

0,5 

7 

(1,0đ) 

Cho hình bình hành ABCD có các điểm M, I, N lần lượt thuộc các cạnh AB, BC, CD 

sao cho 
1 1

AM AB, BI kBC, CN CD.
3 2

= = =  Gọi G là trọng tâm của ΔBMN.  Xác 

định k để AI đi qua G. 

 

Ta có AI AB kBC= +  

Ta lại có 

 

( )

2
AG AB BG AB BH

3

1 1 2
AB BM BN AB BA BC CN

3 3 3

2 1 1
AB AB BC AB

9 3 6

11 1 11 6
AB BC AB BC

18 3 18 11

= + = +

 
= + + = + + + 

 

= − + −

 
= + = + 

 

 

Để AI đi qua G thì A,I,G thẳng hàng AI,AG  cùng phương 

Vậy 
6

k
11

=  là giá trị cần tìm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

(Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn được điểm tối đa) 

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Huỳnh Phương Thúy 

 


